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DỰ THẢO 2 

TỜ TRÌNH 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Quy định giá tính thuế tài nguyên 

áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng  

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại 

Công văn số 1713/UBND-TH ngày 04/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

chấn chỉnh công tác tham mưu UBND tỉnh. Theo đó, tại khoản 2 “Giao Sở Tài 

chính chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan 

nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

30/2020/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng, đảm bảo tình hình thực tế của địa phương”. 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật. 

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế 

tài nguyên; 

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế; 

Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên; 

Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, 

loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau; 

https://luatduonggia.vn/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-ngay-14-thang-5-nam-2016
https://download.com.vn/docs/luat-thue-tai-nguyen-so-45-2009-qh12/download
https://download.com.vn/docs/luat-gia/download
https://download.com.vn/docs/nghi-dinh-12-2015nd-cp/download


Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20 ngày 01 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính 

chất lý, hóa giống nhau. 

Hiện nay, giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng áp dụng 

Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng. Tuy nhiên, giá tính thuế tài nguyên cần phải được rà soát, điều 

chỉnh hàng năm phù hợp với biến động giá của thị trường. Từ cơ sở pháp lý 

trên, việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo Quyết định sửa 

đổi, bổ sung Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng là cần thiết.  

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ 

THẢO QUYẾT ĐỊNH 

1. Mục đích 

Việc tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 

29/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định giá tính thuế tài nguyên 

áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nhằm đảm bảo phù hợp với quy định Nghị định 

số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 nêu trên và các văn bản hướng dẫn. 

2. Quan điểm chỉ đạo 

Phải phù hợp với nội dung chính sách đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo phù hợp tình hình thực tế của địa phương. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

Ngày 04/7/2023 của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng có Công văn số 2920/STC-

GCSDN về việc lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định quy phạm pháp 

luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định giá tính thuế tài nguyên 

áp dụng trên địa bàn tỉnh; Quyết định này thay thế Quyết định số 30/2020/QĐ-

UBND ngày 29/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định giá tính thuế 

tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Quá trình lấy ý kiến Sở Tài chính 

nhận được nhiều văn bản góp ý kiến, trong đó Sở Tư pháp có góp ý tại Công văn số 

665/STP-XDKT&TDTHPL ngày 20/7/2023 đề nghị Sở Tài chính có văn bản xin ý 

kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì tại Công văn số 1713/UBND-TH ngày 

04/8/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 

nhưng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 

29/9/2020 là chưa phù hợp theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Qua nghiên cứu, rà soát biến động của thị trường, trong thời qua trên 

địa bàn tỉnh giá các loại cát dùng trong san lấp, xây dựng tăng nhanh, tăng 

cao, do đó, Sở Tài chính xây dựng lại dự thảo Quyết định theo ý kiến chỉ đạo 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa 



đổi, bổ sung Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 29/9/2020, theo đó, sửa đổi 

giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại là cát dùng trong 

san lấp, dùng trong xây dựng và bổ sung thêm giá tính thuế tài nguyên đối với 

sản phẩm bùn. Tuy nhiên, để xác định được giá trong xây dựng bảng giá tính 

thuế tài nguyên thì chưa có nhiều dữ liệu do giá cát khai thác tại mỏ không có 

để tham khảo, các mỏ khai thác trong tỉnh đã tạm dừng khai thác, giá bùn thì 

không có giao dịch mua bán trên thị trường, vì vậy Sở Tài chính tham khảo 

giá của các tỉnh lân cận như Trà Vinh, Cà Mau, Bến Tre, An Giang…để xây 

dựng giá tính thuế tài nguyên trình trong dự thảo Quyết định này (kèm Quyết 

định của các tỉnh lân cận đã tham khảo). 

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND 

ngày 29/9/2020 được gửi lấy ý kiến rộng rãi, đăng Cổng thông tin điện tử của Sở và 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh Sóc Trăng. 

Trên cơ sở ý kiến đóng góp bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, 

đơn vị, Sở Tài chính tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh 

dự thảo Quyết định gửi Sở Tư pháp thẩm định. 

Tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Tài chính hoàn chỉnh và trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI  DUNG CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

1. Bố cục 

Căn cứ pháp lý ban hành Quyết định. 

2. Nội dung chính của dự thảo Quyết định: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 

29/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Quy định giá tính thuế tài nguyên 

áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể: 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 như sau: 

“Điều 2. Giá tính thuế tài nguyên 

1. Nhóm, loại tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại: Sửa đổi, bổ 

sung một số sản phẩm tài nguyên theo chi tiết tại Phụ lục I đính kèm.” 

2. Các nội dung còn lại áp dụng theo Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND 

ngày 29/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Quy định giá tính thuế tài 

nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.   

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng… năm 2024. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành. 

3. Các nội dung sửa đổi, bổ sung so với Quyết định số 30/2020/QĐ-

UBND ngày 29/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Phụ lục I đính 

kèm như sau: 

 

 



 

Phụ lục I 

GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN  

ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI 

Mã nhóm, loại tài 

nguyên 

Tên nhóm, loại 

tài nguyên 

/Sản phẩm tài 

nguyên 

Đơn 

vị 

tính 

Giá tính thuế 

tài nguyên 

theo Quyết 

định 

30/2020/QĐ-

UBND ngày 

29/9/2020 

(đồng) 

Giá tính 

thuế tài 

nguyên (dự 

thảo) (đồng) 

Khung giá 

tính thuế tài 

nguyên theo 

Thông tư 

05/2020/TT-

BTC ngày 

20/01/2020 (tối 

thiểu/tối đa) 

Cấp 

1 

Cấp 

2 
Cấp 3 

Cấp  

4 
   

  

II       
Khoáng sản 

không kim loại 
   

  

 II1   

Đất khai thác 

để san lắp, xây 

dựng công 

trình 

  

  

  II101  

Đất khai thác 

để san lắp, xây 

dựng công trình 

m3 

50.000 70.000 27.000- 

70.000 

  II102  
Bùn 

m3 
 45.000 27.000- 

70.000 

  II5     Cát      

  II501  

Cát san lấp (bao 

gồm cả cát 

nhiễm mặn) 

m3 56.000 120.000 
56.000- 

200.000 

    II502   Cát xây dựng      

      II50201 
Cát đen dùng 

trong xây dựng 
m3 70.000 120.000 

56.000- 

200.000 

(Đính kèm dự thảo Quyết định; bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp 

của các cơ quan, đơn vị; Quyết định của các tỉnh lân cận để tham khảo và Báo 

cáo thẩm định số   ...../BC-STP ngày .../.../2023 của Sở Tư pháp) 

Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành Quyết định 

sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng Quy định giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng./.  

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, GCSDN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 



Trần Kim Huy 
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